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QUYẾT ĐỊNH
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v yêu cầu xác định cha cho con

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Thanh Bình.

Thư ký phiên họp: Ông Cao Đăng Huy - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 4,

Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham

gia phiên họp: Bà Phạm Thị Lý - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố

Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc hôn nhân gia đình

thụ lý số: 238/2021/TLST-HNGĐ ngày 11 tháng 11 năm 2021, về việc: “Yêu cầu

xác định cha cho con” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân

sự số 403/2021/QĐST-HNGĐ ngày 02 tháng 12 năm 2021, gồm những người tham

gia tố tụng sau đây:

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà VTTL, sinh năm 1982;

Địa chỉ: 295A Đoàn Văn Bơ, Phường A, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người bị yêu cầu: Ông VTM, sinh năm 1980 (chết năm 2020);

Địa chỉ: 66/51 Phan Sào Nam, Phường B, quận TB, Thành phố Hồ Chí

Minh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông VTS, sinh năm 1948;

- Bà NTK, sinh năm 1956;

Cùng địa chỉ: 66/51 Phan Sào Nam, Phường B, quận TB, Thành phố Hồ Chí

Minh.



NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:

Trong đơn yêu cầu ngày 09 tháng 11năm 2021 và quá trình giải quyết việc

dân sự, Bà VTTL là người yêu cầu trình bày:

Bà VTTL và Ông VTM là vợ chồng (có đăng ký kết hôn tại UBND Phường B,

quận TB, TP.HCM), Bà L và Ông M có gửi tinh trùng của Ông M tại Bệnh viện An

Sinh để tiến hành làm thủ tục hỗ trợ sinh sản. Đến ngày 02/01/2020 thì Ông M chết,

sau đó Bà L có làm đơn xin sử dụng mẫu tinh trùng trữ tại Bệnh viện đa khoa An Sinh

để làm thụ tinh trong ống nghiệm gửi Bộ Y tế vào ngày 30/01/2020. Ngày 28/5/2020,

Bộ Y tế có Công văn số 2945/BYT-BMTE về việc xin tiếp tục lưu tinh trùng và làm

TTTON: “…Bệnh viện An Sinh có thể cho phép chị L tiếp tục lưu giữ tinh trùng tại

Bệnh viện và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm với noãn của chị L để tạo thành

phôi và chuyển vào buồng tử cung của chị L…”.

Ngày 16/01/2021, Bà L làm đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống

nghiệm tại Bệnh viện An Sinh. Ngày 14/10/2021, Bà L đã sinh ra một bé trai tại Bệnh

viện (dự định đặt tên là VTA) theo Giấy chứng sinh số 2101139, quyển số 12 của

bệnh viện An Sinh cấp ngày 15/10/2021.

Nay bà đề nghị Tòa án nhân dân Quận 4 xác định Ông VTM, sinh năm

1980, chết năm 2020 là cha ruột của bé trai sinh ngày 14/10/2021 (dự định đặt tên

là VTA) tại bệnh viện An Sinh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông VTS và Bà NTK trình bày:

Ngày 02/01/2020, con trai của chúng tôi là VTM sinh năm 1980 qua đời do

xuất huyết não. Chúng tôi đã đồng ý cho con dâu của chúng tôi là VTTL thực hiện

việc thụ tinh nhân tạo với số tinh trùng của con trai chúng tôi đã lưu trữ tại bệnh

viện An Sinh. Nay với yêu cầu của con dâu chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn đồng

ý và yêu cầu Toà án xác định bé trai do con dâu chúng tôi sinh ngày 14/10/2021 tại

bệnh viện An Sinh (dự định đặt tên là VTA) là con ruột của con trai chúng tôi là

VTM.

Tại phiên họp: Bà L, Ông S và Bà K vắng mặt, có đơn xin vắng mặt.
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 tham gia phiên họp phát biểu ý

kiến:

- Về thủ tục tố tụng: Đây là việc dân sự yêu cầu xác định cha cho con, Tòa

án nhân dân Quận 4 thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền. Trong quá trình giải

quyết vụ việc cũng như tại phiên họp giải quyết việc dân sự Thẩm phán và Thư ký

thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của Bà L, xác định Ông

VTM là cha của bé trai sinh ngày 14/10/2021 tại bệnh viện An Sinh (dự định đặt

tên là VTA), Giấy chứng sinh số 2101139, quyển số 12 của bệnh viện An Sinh cấp

ngày 15/10/2021.

- Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Bà L được miễn nộp lệ phí.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đã được

thẩm tra tại phiên họp; lời khai của đương sự và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát

tại phiên họp, Tòa án nhân dân Quận 4 nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Người yêu cầu Bà

VTTL yêu cầu Tòa án xác định Ông VTM là cha của bé trai sinh ngày 14/10/2021

tại bệnh viện An Sinh (dự định đặt tên là VTA) hiện đang sinh sống cùng với Bà L

tại địa chỉ số 295A Đoàn Văn Bơ, Phường A, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

nên đây là việc dân sự về yêu cầu xác định cha cho con thuộc thẩm quyền giải

quyết của Toà án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại

khoản 10 Điều 29; điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm t khoản 2 Điều 39 của Bộ luật

Tố tụng dân sự.

[2] Về thủ tục tố tụng: Bà L, Ông S và Bà K có đơn yêu cầu vắng mặt tại

phiên họp nên Tòa án vẫn tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự vắng mặt Bà

L, Ông S và Bà K theo quy định tại khoản 2 Điều 367 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[3] Về yêu cầu của đương sự: Bà VTTL yêu cầu Tòa án xác định Ông VTM

là cha của bé trai sinh ngày 14/10/2021 tại bệnh viện An Sinh (dự định đặt tên là

VTA);
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Xét thấy, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và Công văn số

1884-21/AS-CV ngày 30/11/2021 của Bệnh viện An Sinh; địa chỉ: 10 Trần Huy

Liệu, Phường D, quận E, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc thụ tinh trong

ống nghiệm (TTTON) với tinh trùng trữ đông của Ông VTM cho Bà VTTL theo

đúng quy định của pháp luật. Kết quả của việc TTTON trên là Bà L đã sinh được

một bé trai vào ngày 14/10/2021 (Giấy chứng sinh số 2101139, quyển số 12 của

bệnh viện An Sinh cấp ngày 15/10/2021) tại bệnh viện An Sinh. Như vậy, yêu cầu

của Bà L đề nghị Toà án xác định Ông VTM là cha của bé trai sinh ngày

14/10/2021 tại bệnh viện An Sinh (dự định đặt tên là VTA) hoàn toàn có cơ sở để

chấp nhận.

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 về việc giải

quyết việc dân sự là có cơ sở nên chấp nhận.

[5] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà L được miễn nộp lệ phí.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 10 Điều 29; điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm t khoản 2 Điều

39, Khoản 2 Điều 367,  Điều 371 và Điều 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 88, Điều 90, Điều 101 và Điều 102 của Luật hôn nhân và gia

đình;

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy

ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án

phí và lệ phí tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của Bà VTTL:

Xác định Ông VTM, sinh năm 1980, chết năm 2020 là cha của bé trai sinh

ngày 14/10/2021 tại bệnh viện An Sinh (dự định đặt tên là VTA), Giấy chứng sinh

số 2101139, quyển số 12 của bệnh viện An Sinh cấp ngày 15/10/2021.

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà L được miễn nộp lệ phí.

3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Trường hợp đương sự không có mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời
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hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc

kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Đương sự;
- TAND TP.HCM;
- Viện KSND Q.4;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trần Thanh Bình
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